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A. TRẮC NGHIỆM: (4,0điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất rồi ghi vào bài làm. (VD: Câu: 1A)

Câu 1. (0,25đ). Thực vật có vai trò gì đối với động vật?


A. Cung cấp thức ăn.                 


B. Ngăn biến đổi khí hậu.

C. Giữ đất, giữ nước.                 


D. Cung cấp thức ăn, nơi ở.
Câu 2. (0,25đ). Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì:
           A. Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông. 

B. Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Đông sang Tây.

C.  Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

D. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.

Câu 3. (0,25đ). Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?


A. Tôm, muỗi, lợn, cừu.                      

B. Bò, châu chấu, sư tử, voi.

C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ.                 

D. Gấu, mèo, dê, cá heo.
Câu 4. (0,25 đ). Các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời là:
A. Thủy tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.
B. Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
C. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
D. Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thiên Vương tinh.
Câu 5. (0,25 đ). Động vật có xương sống bao gồm:


A. cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.


B. cá, chân khớp, bò sát, chim, thú.

C. cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú.

D. thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 6. (0,25 đ). Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì:
  
A. Mặt Trăng phát ra ánh sáng.


B. Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời.
  
C. Mặt Trăng là một ngôi sao.


D. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
Câu 7. (0,25 đ). Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất?

A. Hoả tinh.



       

B. Thiên Vương tinh.

C. Trái Đất.                                         

 D. Thuỷ tinh.
Câu 8. (0,25 đ). Nguồn năng lượng nào dưới đây là nguồn năng lượng không tái tạo?
A. Mặt Trời                      B. Nước


C. Gió                           
D. Dầu.
Câu 9. (0,25 đ). Đâu là vai trò của động vật với tự nhiên?


A. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống.

B. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức.

C. Động vật giúp con người bảo về mùa màng.

D. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây.
Câu 10. (0,25 đ). Khi một chiếc tủ lạnh đang hoạt động thì trường hợp nào dưới đây không phải là năng lượng hao phí?

A. Làm nóng động cơ của tủ lạnh.

B. Tiếng ồn phát ra từ tủ lạnh.

C. Làm lạnh thức ăn đưa vào tủ khi còn quá nóng.

D. Duy trì nhiệt độ ổn định trong tủ lạnh để bảo quản thức ăn.
Câu 11. (0,25 đ). Đa dạng sinh học biểu thị rõ nét nhất ở 

A. số lượng loài sinh vật.                  

B. cách dinh dưỡng.

C. cách di chuyển.                           

D. môi trường sống.
Câu 12. (0,25 đ). Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?

A. Quạt điện: điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

B. Nồi cơm điện: điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.

C. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng

D. Máy bơm nước: động năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng

Câu 13. (0,25 đ). Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?


A. Đốt rừng làm nương rẫy.                 

B. Xây dựng nhiều đập thủy điện.

C. Trồng cây gây rừng.                      

D. Biến đất rừng thành đất phi nông nghiệp.
Câu 14. (0,25 đ). Khi dùng bàn là để làm phẳng quần áo, thì năng lượng điện chủ yếu chuyển hoá thành:

A. năng lượng hoá học



B. năng lượng nhiệt
C. năng lượng ánh sáng



D. năng lượng âm thanh
Câu 15. (0,25 đ). Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?


A. Điều hòa khí hậu.



B. Cung cấp đất phi nông nghiệp.

C. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên.

D. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã.
Câu 16. (0,25 đ). Những nguồn năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?
A. Than, xăng




B. Mặt Trời, khí tự nhiên.

C. Mặt Trời, gió.




D. Dầu mỏ, khí tự nhiên.
B. TỰ LUẬN (6 điểm). 
Câu 17: (1,5đ).

· Vẽ hình và chú thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.
Câu 18: (1,75 đ). Nêu định luật bảo toàn năng lượng và lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 19: (2,75 điểm) Theo em nguyên nhân nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học? Tại sao phải bảo vệ đa dạng sinh học?
……………………………………………. Hết………………………………………..
IV.  HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	B
	C


B. TỰ LUẬN: 6 điểm

	Đáp án
	Điểm

	Câu 17: (1,5 điểm)
- Vẽ hình (1,0đ)
- Chú thích (0,5đ)
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	1,0 đ
0,5 đ



	Câu 18. (1,75 điểm)

  - Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

-  Ví dụ: Nếu thả hòn bi từ trên cao xuống một cái chén thì năng lượng của hòn bi là thế năng hấp dẫn, rơi vào chén và chuyển động quanh thành chén là động năng, đồng thời phát ra tiếng động là âm năng.
	0,75 đ
1,0 đ

	Câu 19: (2,5 điểm)
* Nguyên nhân:

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức.

- Săn bắt động vật hoang dã.

- Các hoạt động khai thác rừng quá mức.
- Các thiên tai như cháy rừng, núi lửa,…

*  Cần phải bảo vệ đa dạng sinh học vì: Đa dạng sinh học có vai trò sống còn đối với con người và các sinh vật khác. Bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống của con người.

	1,5 đ
1 đ



